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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 28/9/2025

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin bão trên đất liền (bão số 10)
Lúc 07h00’/29/9, vị trí tâm bão khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.
Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; ... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.
Dự báo: Đến 19h00’/29/9, vị trí tâm bão ở 19,9 độ Vĩ Bắc; 102,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h và đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp; Sức gió dưới cấp 6.  
2. Về mưa
- Mưa ngày (19h/27/9-19h/28/9): Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Lâm Đồng có mưa to đến rất to, phổ biến 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mai Lâm (Thanh Hóa) 138mm; Yên Thượng (Nghệ An) 179mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 189mm; Đức Hóa (Quảng Trị) 343mm; Thuỷ điện La Tó (Quảng Trị) 322mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) 415mm; Đà Nẵng (Đà Nẵng) 217mm.
- Mưa đêm (19h/28/9-07h/29/9): Các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Xuân Bình (Thanh Hóa) 274mm; Thanh Lâm (Thanh Hóa) 250mm; Thanh Thủy (Nghệ An) 205mm; Mỹ Sơn 1 (Nghệ An) 208mm; Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 293mm; Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 306mm.
- Mưa đợt (19h/25/9-07h/29/9): Từ Thanh Hóa - Đà Nẵng có mưa 150-300mm, riêng Huế từ 300-600mm, có nơi trên 600mm; một số trạm mưa lớn như: Xuân Bình (Thanh Hóa) 663mm, Hủa Na (Nghệ An) 561mm, Đức Hòa (Quảng Trị) 593mm; Bạch Mã (Huế) 855mm, Quan Tượng Đài (Huế) 695mm, Đà Nẵng (Đà Nẵng) 527mm.
Dự báo: Từ ngày 29/9 - 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. 
3. Tình hình lũ 

Mực nước lũ một số sông từ Thanh Hóa đến Huế ở mức trên BĐI-BĐII, mực nước lúc 07h/29/9 như sau: 

- Sông Chu (Thanh Hóa) tại Cửa Đạt (01h/29/9): 30,70 < BĐ III 0,30m. 

- Sông Cả (Nghệ An) lúc 04h/29/9 tại Thạch Giám: 66,67m > BĐ I 0,67m; tại Cửa Hội 2,93m > BĐIII 0,93m.

- Sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại Sơn Diệm (01h/29/9): 11.47m < BĐII 0,03m

- Sông Gianh (Quảng Trị) tại Đồng Tâm: 12,46 < BĐ II 0,54m; tại Tân Mỹ 1,24m > BĐ I 0,14m.

- Sông Kiến Giang (Quảng Trị) tại Lệ Thủy: 2,23m > BĐ II 0,03m. 

- Sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn: 4,36m < BĐII 0,14m.

- Sông Hương (Tp Huế) tại Kim Long: 1,12m > BĐI 0,12m. 
Dự báo: Từ ngày 29/9 - 01/10, lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương, sông Bồ (TP Huế) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	28/9
	214,31
	114
	568
	304
	215

	
	
	29/9
	214,55
	116
	951
	1.507
	

	Hòa Bình
	7h
	28/9
	113,76
	10,51
	482
	1.925
	117

	
	
	29/9
	113,85
	9,74
	1.077
	1.354
	

	Tuyên Quang
	7h
	28/9
	118,28
	50,22
	1.012
	584
	120

	
	
	29/9
	118,66
	50,18
	965
	580
	

	Thác Bà
	7h
	28/9
	57,34
	23,98
	315
	369
	58

	
	
	29/9
	57,37
	23.95
	400
	368
	


*Hồ thủy điện Thác Bà mở 02 cửa xả mặt (từ 13h30 ngày 23/9).
b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 68-97% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 52 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới (Tuyên Quang 17, Lai Châu 01, Cao Bằng 03, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Có 2.617 hồ chứa, dung tích đạt 55-92% dung tích thiết kế. Hiện có 141 hồ hư hỏng; 69 hồ đang sửa chữa, nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, Huế 3, Đà Nẵng 4).
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Bộ: Có 14 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Mê: 262/578; Bảo Lâm 3: 166/286; Nậm Be 2: 60/64; Nậm Củn: 119/167; Nậm Tha 4: 87/95; Nậm Tha 5: 87/95; Nậm Tha 6: 148/159; Nho Quế 1: 111/221; Nho Quế 2: 140/235; Sông Lô 2: 91/265; Suối Chăn 2: 60/100; Tà Thàng: 174/164; Thác Bà: 90/390; Văn Chấn: 200/260.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 18 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 68/129; Bá Thước 1: 442/991; Bá Thước 2: 531/1157; Bản Ang: 99/275; Bản Vẽ: 808/794; Chi Khê: 1649/1665; Đăk Krong 1: 161/190; Đakrong 3: 623/578; Đồng Văn: 1.270/1.420; Hố Hô: 764/1.024; Hủa Na: 1.283/1.488; Khe Bố: 1.394/1.680; Khe Thơi: 111/137; Nậm Nơn: 711/970; Nhạn Hạc: 163/201; Trung Sơn: 160/561; Trung Xuân: 233/287; Xoong con: 81/95.
2. Tình hình đê điều

Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Ninh Bình: 09, Thanh Hóa: 01, Hà Tĩnh: 15, Quảng Trị: 14, Huế 04) và 02 công trình thi công dở dang (Ninh Bình 01, Huế 01). Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều 5%. 
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
- Ngày 28/9/2025: Ban Bí thư đã có Công văn số 17940-CV/VPTW chỉ đạo ứng phó với bão số 10; Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 175/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão; Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có Công điện số 06/CĐ-BCĐ-BNNMT chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Quản lý đê điều và PCTT) có công văn số 1200/ĐĐ-QLĐĐ gửi các tỉnh, tp có đê từ Tp Huế trở ra chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều.
 - Ngày 28/9/2025, Phó Thủ tướng CP Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương chỉ đạo triển khai ứng phó với bão số 10; Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên tổng hợp, báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng.

- Bộ Quốc phòng đã có công điện chỉ đạo các quân khu, quân chủng và các lực lượng ứng trực ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tổ chức đoàn công tác xuống địa bàn để ứng phó với bão, trong đó huy động 344.413 CBCS và 8.166 phương tiện triển khai ứng phó với bão số 10; 
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; ban hành văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó mưa lũ; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn tới 37 triệu thuê bao hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, bảo đảm an toàn khi có mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện/286.677 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động vòng tránh.

- Các lực lượng Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn 09/11 thuyền viên của 02 tàu cá (BV 4607TS và BV 0042TS) bị nạn tại khu vực Cửa Việt (Quảng Trị). 
- Các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 19.419 hộ/53.124 người tại khu vực nguy hiểm (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 4.473 hộ/18.041 người; Nghệ An 4.359 hộ/10.729 người; Hà Tĩnh 8.908 hộ/18.394 người; Quảng Trị 1.205 hộ/3.554 người; Huế 462 hộ/1.545 người; Đà Nẵng: 81 người; Quảng Ngãi: 12 hộ/54 người).
- Ngày 28/9, 08 tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo triển khai ứng phó với bão, mưa lũ. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học ngày 29/9.
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Thiệt hại ban đầu do bão số 10 và mưa lũ đã gây tại các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi (tính đến 08h00/29/9) như sau:

- Mất liên lạc 17 người (09 người tại Quảng Trị, 08 người tại Gia Lai):

+ Hồi 23h30/28/9, tại bờ Bắc sông Gianh, sát cầu Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Q.Trị, tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS gồm 13 người neo đậu tại khu vực trên; sau khi bão số 10 đi qua, các thuyền viên lên tàu nổ máy kiểm tra kỹ thuật; do nước chảy xiết, gió mạnh đã làm đứt neo trôi dạt; 04 người đã bơi vào bờ, còn 09 người và 02 tàu cá chưa có thông tin và vị trí hiện tại.

+ Tàu BĐ 97258 TS/ 08 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20h13/27/9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý (13004’N - 111041’E); đến 20h45/28/9, gia đình đến trình báo với BĐBP.

- Về người: 02 người chết (Tp. Huế: 01 người do trượt chân bị nước cuốn trôi tối 27/9, đã tìm thấy thi thể ngày 28/9; Thanh Hóa: 01 người bị cây đổ vào người tử vong sáng ngày 29/9); 04 người mất tích (Quảng Trị: 03 người tại Cửa Việt và xã Kim Phú; Đà Nẵng: 01 người tại xã Khâm Đức); 02 người bị thương (Quảng Trị, Huế). Hiện các địa phương đang tiếp tục xác minh thông tin cụ thể đối với các trường hợp này.
- Về nhà: 245 nhà hư hỏng, tốc mái (Nghệ An 141 nhà, Hà Tĩnh 03 nhà, Quảng Trị 12 nhà, Huế 89 nhà); 19 nhà bị ngập tại tỉnh Hà Tĩnh.
- Về nông nghiệp: 1.387,6 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Nghệ An 1.326,3ha, Quảng Trị 24,3ha, Đà Nẵng 37ha).
- Về đê điều: 
(1) Tại tỉnh Ninh Bình: Đê biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái gây sạt lở đoạn dài khoảng 20m, rộng 15m. Địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt).
(2) Tại tỉnh Hà Tĩnh: Kè Cẩm Nhượng bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện (sơ bộ xác định dài khoảng 50m). Địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt).
(3) Tại tỉnh Quảng Trị: Đê biển Vĩnh Thái bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20m, địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp bao tải cát, đá hộc, rọ đá chỗ sạt); Đê cửa sông tả Bến Hải: nhiều vị trí mái phía sông bị sạt lở. Hiện địa phương đang theo dõi diễn biến sự cố.
- Thủy sản: 52,0 ha thủy sản bị thiệt hại (Nghệ An 33,2ha, Quảng Trị 17,8ha, Đà Nẵng 01ha).
- Hàng không: Hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay (tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân).
- Ngập lụt, ách tắc giao thông tại 05 điểm ngầm tràn trên đường Quốc lộ  (Hà Tĩnh: 01 điểm tại QL 8C; Quảng Trị 04 điểm tại QL 15D, 49C, 9B); ngập một số tuyến đường tỉnh, giao thông đi lại khó khăn tại Tp Huế và sạt lở, ngập chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh và Quảng Trị; 05 vị trí trên QL 40B tại Đà Nẵng, 09 điểm đường giao thông tại Nghệ An bị sạt lở, hư hỏng; 14 vị trí đường giao thông đường tỉnh bị ngập gây ách tắc tại Thanh Hóa,...
- Sạt lở 485m kè, bờ sông (Nghệ An 150m; Quảng Trị 330m; Đà Nẵng 5m).
Hiện các địa phương đang rà soát thống kê, đánh giá thiệt hại.
Ngoài ra, ngày 28/9 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng mưa lớn, kèm theo lốc, mưa đá làm: 07 nhà bị tốc mái; 2,53ha lúa và hoa màu bị gẫy đổ; 01 cột điện bị gẫy đổ; 01 trường mầm non và 01 nhà văn hóa bị tốc mái./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;     Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Thành
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